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	ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH ĐỒNG NAI

Số:             /TTr-UBND
	CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Đồng Nai, ngày         tháng         năm 2021


TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí
tham gia hội nghị, lớp bồi dưỡng cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành
và người có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


                         Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, lớp bồi dưỡng cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015.
- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015.
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015.
- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012.
- Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013.
- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016.
- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phố biến, giáo dục pháp luật.
- Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.
- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.
- Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.
- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị.
2. Cơ sở thực tiễn 

Là địa bàn tỉnh đặc thù về tín ngưỡng, tôn giáo, có trên 2 triệu tín đồ các tôn giáo, chiếm gần 70% dân số toàn tỉnh; trên 10.000 chức sắc, nhà tu hành; 1.781 cơ sở thờ tự tôn giáo và trên 600 cơ sở tín ngưỡng,... nên công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng ngừa, đấu tranh các hoạt động lợi dụng tôn giáo, đội lốt tôn giáo của các thế lực thù địch, phần tử xấu để kích động quần chúng, tín đồ các tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ vừa khẩn trương, vừa xuyên suốt của các cấp chính quyền trong tỉnh. Do vậy việc tổ chức thường xuyên các hội nghị, lớp bồi dưỡng nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh là một trong những giải pháp cần thiết và quan trọng giúp khơi dậy lòng yêu nước, trách nhiệm công dân của chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có tín ngưỡng, tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vấn đề hỗ trợ kinh phí cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tham gia hội nghị, lớp bồi dưỡng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và áp dụng thực hiện trong thực tiễn trong 06 năm (từ năm 2013 đến năm 2019) và đưa lại nhiều hiệu quả quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
Tuy nhiên, theo Kết luận số 5578/KL-BNV ngày 14/11/2019 của Bộ Nội vụ về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Nội vụ do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành năm 2018 thì Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 (sau đây gọi là Quyết định số 15) về sửa đổi vào điểm b khoản 4 Điều 1 Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 về việc Quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi là Quyết định số 63) của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc Quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được ban hành chưa phù hợp thẩm quyền. Ngày 03/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành, trong đó có Quyết định số 63 và Quyết định số 15 nên đến thời điểm hiện nay, các ngành, các cấp không còn căn cứ pháp lý để tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, lớp bồi dưỡng cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
Căn cứ khoản 1, Điều 60 Luật tín ngưỡng, tôn giáo quy định một trong những nội dung quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo là “Xây dựng chính sách, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo”. Theo đó tại khoản 3 Điều 61 Luật tín ngưỡng, tôn giáo cũng quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo “Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo”.

Căn cứ điểm b, khoản 6, Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định trách nhiệm của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quyết định biện pháp thực hiện chính sách tôn giáo trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo đảm quyền bình đẳng giữa các tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh”.

Căn cứ khoản 3, Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quyết định các chế độ chính sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức do Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ...”.
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, lớp bồi dưỡng cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là phù hợp về thẩm quyền đề nghị xây dựng Nghị quyết theo quy định tại khoản 3, khoản 4, Điều 111 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Mục đích
Ban hành chế độ hỗ trợ nhằm khuyến khích chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh tích cực tham bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật để họ nhận thức đúng đắn, đầy đủ, rõ ràng về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; từ đó tuyên truyền vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ có tín ngưỡng, tôn giáo chấp hành, thực hiện đúng quy định của pháp luật về hoạt động tôn giáo, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội và ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Tạo khung pháp lý để các cấp, các ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, lớp bồi dưỡng cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết
Việc xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, lớp bồi dưỡng cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tuân thủ các nguyên tắc, trình tự của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Đồng Nai.

Kinh phí thực hiện hội nghị, lớp bồi dưỡng cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, chế độ, định mức do cơ quan có thẩm quyền giao hàng năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.
Dự toán kính phí tổ chức hội nghị, lớp bồi dưỡng cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 01 năm cho 13 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh với 1.700 người tham dự (cấp tỉnh 02 lớp, mỗi lớp 300 người; cấp huyện 11 lớp mỗi lớp 100 người), 24 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, đại diện hoặc thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh với 5.000 người tham dự (cấp tỉnh 13 hội nghị, mỗi hội nghị 300 người; cấp huyện 11 hội nghị, mỗi hội nghị 100 người): 1.690.000.000 đồng chưa tính chi hỗ trợ phương tiện đi lại theo Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị; trong đó, kinh phí chi trả cho bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khoảng 773.000.000 đồng; kinh chi trả cho hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật khoảng 917.000.000 đồng.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan soạn thảo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết theo trình tự, thủ tục định:
1. Thủ tục đề nghị xây dựng Nghị quyết: Tờ trình số 1816 /TTr-UBND ngày 23/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, lớp bồi dưỡng cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo các văn bản:
- Báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tác động của chính sách.

- Báo cáo của UBND tỉnh về tổng hợp việc thực hiện quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Báo cáo của Sở Nội vụ về tổng hợp ý kiến đóng góp đối với hồ sơ xin chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Ý kiến chấp thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Văn bản số     136/HĐND-VP ngày 05/03/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, lớp bồi dưỡng cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và ngưới có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
3. Sau khi được Thường trực Hội đồng nhân dân thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết và phân công soạn thảo, cơ quan soạn thảo (Sở Nội vụ) đã tiến hành soạn thảo nghị quyết và tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết.

4. Tổng hợp ý kiến góp ý, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định.
5. Ngày ..../..../2020, Sở Tư pháp có văn bản kết quả thẩm định số ..../STP-...., ngày ..../11/2020.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT

1. Bố cục

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, lớp bồi dưỡng cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gồm: 4 điều, trong đó:
- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Điều 3. Điều kiện hỗ trợ

- Điều 4. Mức chi hỗ trợ

2. Nội dung cơ bản

a) Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ kinh phí mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo, đại diện hoặc thành viên bản quản lý cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Đối tượng áp dụng: Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo, đại diện hoặc thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đang hoạt động, sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp và có hộ khẩu thướng trú tại tỉnh Đồng Nai.
c) Mục tiêu của chính sách: Hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, lớp bồi dưỡng cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

d) Nội dung của chính sách: Hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ, tiền nước uống, hỗ trợ phương tiện đi lại, cụ thể:

* Mức chi hỗ trợ cho đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

- Do cấp tỉnh thực hiện: 
+ Tiền ăn: 200.000 đồng/người/ngày;
+ Tiền nước uống: 40.000 đồng/người/ngày; 
+ Hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ: Theo hóa đơn thực tế nhưng tối đa không quá 700.000 đồng theo tiêu chuẩn 02 người/phòng; 
+ Hỗ trợ tiền phương tiện đi lại: Được thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị.
- Do cấp huyện thực hiện: 
+ Tiền ăn: 120.000 đồng/người/ngày;
+ Tiền nước uống: 40.000 đồng/người/ngày;
+ Hỗ trợ tiền phương tiện đi lại: Được thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị.

* Mức hỗ trợ cho các đối tượng tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật

- Do cấp tỉnh thực hiện: 
+ Tiền ăn: 150.000 đồng/người/ngày;
+ Tiền nước uống: 40.000 đồng/người/ngày; 
+ Hỗ trợ tiền phương tiện đi lại: Được thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị.
- Do cấp huyện thực hiện: 
+ Tiền ăn: 120.000 đồng/người/ngày; 
+ Tiền nước uống: 40.000 đồng/người/ngày; 
+ Hỗ trợ tiền phương tiện đi lại: Được thực hiện theo quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị.
Trên đây là Tờ trình về dự thào Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, lớp bồi dưỡng cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Đính kèm: 
- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị về dự thảo Nghị quyết;

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến;

- Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp.
	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Sở Nội vụ;

- Ban Tôn giáo;

- Chánh, phó VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KGXV.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Bảo
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